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Câu 1: Chọn D 

Câu 2: 
2
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a 20π
ω 2π
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= = = (rad/s) 
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v 10π

A 5
ω 2π

= = = (cm). Chọn B 

Câu 3: 1 2

2 1
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= = = = . Chọn A 

Câu 4: 
2π
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3

 
= − −  

 
. Chọn C 

Câu 5: 
u i
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2 3 6
= − = − =  

L
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=  =  = . Chọn C 

Câu 6: 1 1
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=  =  = . Chọn C 

Câu 7: 
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 
 




. Chọn C 

Câu 8: 2a 3mm a 1,5mm=  = . Chọn C 

Câu 9: L C

1
ωLZ Z ωCtanφ

R R

−
−

= = . Chọn D 

Câu 10: 2 1

M

d d 21 19
λ 2

k 1

− −
= = = (cm) 

v λf 2.14 28= = = (cm/s). Chọn B 

Câu 11: 
L C L C C

Z 2Z u 2u 80 u 40V=  = − =  = −  

R L C
u u u u 100 80 40 60= − − = − + = (V). Chọn B 

Câu 12: Chọn D 
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Câu 13: 10π.0,1 π / 2 1,5π+ = . Chọn C 

Câu 14: 
v 1,2

λ 0,048m 4,8cm
f 25

= = = =  

( ) ( )
λ 4,8

l k 0,5 32,4 k 0,5 k 13
2 2

= +  = +  = →14 bụng và 14 nút. Chọn C 

Câu 15: 22 f 28,54 fv 450
40 kλ k. k. k 1,96 k 2,53 k 2 f 22,5Hz

f f 45
 

= = =  = ⎯⎯⎯⎯→    = → = . Chọn B 

Câu 16: ( )L

1
Z ωL 100π. 50 Ω

2π
= = =  

( )2 2 2 2

L
Z R Z 50 50 50 2 Ω= + = + = .  Chọn D 

Câu 17: Phương dao động vuông góc phương truyền sóng nên đây là sóng ngang 

v 4
λ 0,8

f 5
= = = (m). Chọn D 

Câu 18: α ωΔt 100π= = →đổi chiều 100 lần. Chọn A 

Câu 19: 
l

T 2π
g

=  không phụ thuộc biên độ. Chọn B 

Câu 20: Chọn A 

Câu 21: Chọn D 

Câu 22: 
2π

10T 5s T 0,5s ω 4π
T

=  = → = = (rad/s) 

( )
22k mω 1. 4π 160= =  (N/m). Chọn C 

Câu 23: 
1 2 1 2

A A A A A 9 12 A 9 12 3 A 21−   +  −   +    (cm). Chọn C 

Câu 24: 0
I 2 3

I 6
2 2

= = = (A). Chọn A 

Câu 25: 0
I α π / 4 1

i I t
ω 100π 4002

= = → = = = (s). Chọn A 

Câu 26: Chọn A 

Câu 27: Tại thời điểm 
1

t  vật ở góc phần tư thứ I 

Góc quét α ωΔt 4π.0,125 0,5π= = = →vật ở góc phần tư thứ II 
2 2 2 2 2 2

1 2 2 2
x x A 3 x 5 x 4cm+ =  + =  = − . Chọn D 

Câu 28: 
v

λ vT
f

= = . Chọn C 

Câu 29: Chọn B 

Câu 30: ( ) ( )2 2 2 2

d

1 1
W k A x .100. 0,1 0,04 0,42

2 2
= − = − = (J). Chọn C 

Câu 31: Chọn C 

Câu 32: có tần số bằng tần số chung của hai dao động thành phần. Chọn C 

Câu 33:  
P  ΔP  

tt
P  

100 (1) 100 84 16− =  (3) 84 (1) 

100 (4) 100 96 4− =  (6) 96 (5) 
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2 1 2
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1 2
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=  =  =  = . Chọn C 

Câu 34: Chọn C 

Câu 35: x Acosπ A= = − . Chọn B 

Câu 36: 
π

e
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2π 3 2 6
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=


− =


 . Chọn D 

Câu 37: ( )C 3

1 1
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ωC 10
100π.

8π

−
= = =  
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C
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0
0
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Z 100
= =  (A). Chọn B 

Câu 38: Chọn C 

Câu 39: 21
W kA

2
= . Chọn A 

Câu 40: 
2

2

2 2 2

P R 1
ΔP I R ΔP

U cos φ U
= =  . Chọn A 
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